
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 589, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT

0108705118

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐẠI 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET INTERNATIONAL GROUP 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép;

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh);
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh;
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác;

5610

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

5510

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet;
- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu;

4659

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác;

4719
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12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4771

15. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

16. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất chè 1076

19. Sản xuất cà phê 1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

21. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm pha chế, chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh;

4722

23. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4751

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ TTN VIỆT 
NAM

Số 374 Lạc Long 
Quân, Phường 
Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.050.0
00

10.500.000.000 70,000

Tổng số 1.050.0
00

1.050.000.000 70,000

0104195586

2 NGUYỄN 
VĂN ĐIỆP

Số 18, Ngách 
205/157, tổ dân 
phố Xuân Nhang 
1,  Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 20,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 20,000

0300750000
13

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
-Quán rượu, bia, quầy bar;
- Quán cà phê, giải khát;
-Dịch vụ phục vụ đồ uống khác;

5630

27. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

28. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết:
- Nuôi thủy sản khác;

0321

29. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
- Nuôi trồng thủy sản khác;

0322

30. Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ

6419

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 VŨ VĂN ĐIỀN Phòng 1603, khu 
nhà ở cao tầng 
CT14A2, Khu đô 
thị Nam Thăng 
Long, Phường 
Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 10,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 10,000

0360790017
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036079001795
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1603, khu nhà ở cao tầng CT14A2, Khu đô thị 
Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1603, khu nhà ở cao tầng CT14A2, Khu đô thị Nam Thăng Long, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN ĐIỀN Nam

22/12/1979 Kinh Việt Nam

12/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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